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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  (phân môn Lịch Sử)
Thời gian làm bài: 45 phút
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực: 
- Năng lực chung:  
+ Tự chủ - tự học, tư duy giải quyết vấn đề, thực hành bộ môn, xác định mối quan hệ, phân tích, vận dụng và liên hệ.
- Năng lực đặc thù: 
+ Rèn luyện các kỹ năng ghi nhớ, tái hiện kiến thức lịch sử, viết bài phân tích so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử.
+ Rút ra được bài học cho bản thân.
2. Phẩm chất:
 - Tích cực tự giác và sáng tạo trong làm bài kiểm tra.
 - Nâng cao nhận thức và tự hào về những thành tựu mà loài người đã đạt đươc thời kì phong kiến.
-Nhận thức đúng những vấn đề lịch sử, biết rút ra bài học bổ ích cho bản thân, cho dân tộc. 
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: Trắc nghiệm khách quan và tự luận.
III. CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ: Câu hỏi 
IV. BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: 

	

Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao
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	TL
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	TL
	TN

	TL
	TN
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	Trung Quốc từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX

	2
	
	
	
	
	
	
	1
	3

	Ấn Độ từ thế kỉ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XV
	2
	
	
	
	4
	
	
	
	6

	Tổng số câu
	4
	
	
	1
	4
	
	
	1
	10

	Tổng điểm
	1
	
	
	1,5
	1
	
	
	1,5
	5

	Tỉ lệ %
	10%
	15%
	10%
	15%
	100%








V. BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA 

	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận
dụng
	Vận dụng cao
	

	Trung Quốc từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX
	Thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.
	Nhận biết
- Nêu được những chính sách về sự thịnh vượng của Trung Quốc  dưới thời Đường.
Vận dụng cao:
Những thành tựu về văn hóa của Trung Quốc đóng góp to lớn cho văn hóa nhân loại.
	2
	
	
	1
	




    3

	Ấn Độ từ thế kỉ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
	-Vương triều Gupta.
-Vương triều Hồi giáo Delhi.
-Đế quốc Mogul.
	Thông hiểu:
- Giới thiệu được một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

	
	1
	
	
	



1

	Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XV

	Vương quốc Campuchia.

	Nhận biết
- Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hóa của Vương quốc Campuchia.
Vận dụng:
Sự phát triển của  văn hóa Cam-pu-chia ảnh có đóng góp to lớn cho văn hóa nhân loại.
	2
	
	4
	
	



    6

	TỔNG SỐ CÂU
	4
	1
	4
	1
	10

	TỈ LỆ %
	10%
	15%
	10%
	15%
	50%

	TỈ LỆ CHUNG
	25%
	25%
	50%


VI. ĐỀ KIỂM TRA 
A. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm). Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Nhà Đường dùng biện pháp nào để tuyển chọn nhân tài?
  A. Các quan đại thần tiến cử người tài cho triều đình.                
  B. Mở trường học cho con em quan lại.  
  C. Đặt các khoa thi để tuyển chọn người tài.
  D. Vua trực tiếp tuyển chọn.      
Câu 2: Chính sách về kinh tế dưới thời Đường là?
  A.Thi hành nhiều biện pháp giảm tô thuế.                                 
  B.Lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.  
  C. Thi hành chính sách tô thuế nặng nề.  
  D.  Đáp án A và B
Câu 3:Cam-pu-chia sử dụng loại chữ phổ biến nào?
A. Chữ Phạn và chữ Khơ-me
B.Chữ tượng hình và chữ Nôm
C.Chữ La-tinh và chữ Hán
D.Chữ Phạn và chữ Pa-li
Câu 4 : Ăng –Co-Vát là công trình kiến trúc nổi tiếng của nước nào ?
 A.Cam-Pu -chia             B. Lào.                C. Thái Lan.                    D.  Sing- ga- po. 
Câu 5: Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ thế kỉ I đến thế kỉ XV, còn gọi là thời kì gì?
A. Thời kì thịnh đạt.                                                B. Thời kì Ăng-co.
C. Thời kì hoàng kim                                               D. Thời kì Bay-on
Câu 6: Vương quốc Cam-pu-chia ra đời gắn liền với sự kiện nào sau đây?
A. Sự liên minh giữa các bản làng và mường cổ.
B. Vua Giay-a-vắc-man II lãnh đạo người Khơ-me giành lại độc lập.
C. Thủ lĩnh Pha Ngừm lãnh đạo người Khơ-me giành lại độc lập.
D. Người Gia-va hợp nhất Thuỷ Chân Lạp và Lục Chân Lạp.
Câu 7: Thời kì phát triển của vương quốc Cam-pu-chia, còn gọi là thời kì Ăng-co kéo dài trong bao lâu?
A. Thế kỉ IX đến thế kỉ XII                                    B. Thế kỉ IX đến thế kỉ XIII
C. Thế kỉ IX đến thế kỉ XIV                                   D. Thế kỉ IX đến thế kỉ XV
Câu 8: Những sự kiện nào chứng tỏ thời kì Ăng-co đất nước Cam-pu-chia rất phát triển?
A. Nông nghiệp phát triển
B. Dùng vũ lực mở rộng lãnh thổ về phía đông, sang hạ lưu sông Mê Nam và vùng trung lưu Mê Công
C. Kinh đô Ăng-co được xây dựng như 1 thành phố với những đền tháp đồ sộ và độc đáo nổi tiếng thế giới
D. Cả 3 câu trên đều đúng
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1(1,5 điểm): Em hãy giới thiệu một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX?
Câu 2 (1,5 điểm) Trình bày những thành tựu của văn hóa Trung Quốc giữa thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.
A.TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm).
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B. TỰ LUẬN: (3,0 điểm).
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1
(1,5 điểm)
	Giới thiệu một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX?
- Tôn giáo : 
+ Đạo Bà La Môn phát triển thành đạo Hin-đu – tôn giáo thịnh hành nhất ở Ấn Độ.
+ Đạo Phật
+ Đạo Hồi
- Chữ viết – văn học: 
+ Chữ Phạn đây là nguồn gốc của chữ viết Hin-đu.
+ Nền văn học phong phú, đa dạng: Sử thi kịch thơ, truyện thần thoại… nội dung thể hiện chủ nghĩa nhân đạo, đề cao tư tưởng tự do…
 - Nghệ thuật kiến trúc ảnh hưởng sâu sắc của 3 tôn giáo lớn: Phật giáo, Hin-đu, Hồi giáo
	

0,5



0,5

0,5

	Câu 2
(1,5 điểm)
	Văn hóa Trung Quốc từ TK VII đến TK XIX.
- Tôn giáo:
-Nho giáo trở thành hệ tư tưởng thống trị trong đời sống chính trị, xã hội Trung Quốc. Hệ thống khoa cử được mở rộng (Thời Tùy, Đường).
- Phật giáo, Đạo giáo cũng đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính tri, xã hội và văn hóa Trung Quốc.
Thời Đường: Phật giáo rất thịnh hành, được đông đảo các tầng lớp xã hội tôn sùng.
-Văn học: 
-Đạt nhiều thành tựu tiêu biểu với các thể loại (Phú, thơ, từ, kịch, tiểu thuyết chương hồi).
- Thời Đường: Thơ ca phát triển đến đỉnh cao với khoảng 2 000 nhà thơ và 50 000 tác phẩm. Tiêu biểu: Lý Bạch,  Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị,…
- Từ Minh, Thanh: Tiểu thuyết chương hồi phát triển với nhiều kiệt tác như:
+ "Tam Quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung.
+ "Thủy hử" của Thi Nại Am.
+ "Tây du ký" của Ngô Thừa Ân.
+ "Hồng lâu mộng" của Tào Tuyết Cần.
-Sử học: 
- Trung Quốc có truyền thống biên soạn lịch sử.
- Thời Đường, cơ quan chép sử được thành lập (Sử quán), nhiều công trình lớn (26 bộ sử) và nhiều bộ bách khoa thư đồ sộ (Vĩnh Lạc địa biển, Tứ khố toàn thư,…)
-Nghệ thuật: Nhiều công trình kiến trúc đặc sắc trở thành biểu tượng của văn hóa Trung Quốc như:
+ Vạn Lý Trường Thành;
+ Lầu Hoàng Hạc;
+ Chùa Thiếu Lâm;
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0,5
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